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A.TRẮC NGHIỆM  
Câu 1: Những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là:
 A. truyền thống quê hương  B. truyền thống gia đình, C. truyền thống dòng họ.  D. truyền thống dân tộc.
Câu 2: Để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, cần lên án hành vi nào sau đây?
A.Tìm hiểu giá trị tốt đẹp của quê hương.                B.Đi ngược lại với truyền thống quê hương.
C. Giữ gìn, phát huy các truyền thống quê hương.   D. Luôn có trách nhiệm với quê hương.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương cần được giữ gìn và phát huy?
A. Kiên quyết duy trì các hủ tục lạc hậu             B. Tổ chức ma chay, cưới hỏi linh đình
C. Yêu nước, chống giặc ngọai xâm.	                 D. Lối sống thực dụng, trọng đồng tiền.
Câu 4: Nội dung nào dưới đây là hủ tục của quê hương cần được xoá bỏ?
A. Nhân ái      B. Phô trương, hình thức.    C. Hiếu học.        D. tôn sư trọng đạo.
Câu 5: Nội dung nào là truyền thống tốt đẹp của quê hương cần được giữ gìn và phát huy?
A.Tư tưởng “một người làm quan cả họ được nhờ"; “phép vua còn thua lệ làng’
B. Tổ chức ma chay, cưới hỏi linh đình.
C. Yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bao dung, trọng tình nghĩa.
D. Lối sống thực dụng, trọng đồng tiền.
Câu 6: Truyền thống nào dưới đây của các địa phương hiện nay không còn phù hợp?
A. Tổ chức lễ hội xuống đồng.	                 B.Tổ chức lễ hội mừng lúa mới.
C. Duy trì việc thách cưới thật to.	                  D.Tổ chức lễ cưới văn minh.
Câu 7: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?
A. Giúp đỡ những người gặp khó khăn .                  B. Chế giễu, trêu chọc người kém may mắn.
C. Gen ghét, đố kị với người khác.                           D. Dũng cảm nhận lỗi khi làm sai.
Câu 8: Giữ chữ tín sẽ mang lại ý nghĩa nào sau đây:
A. Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của mọi người.                     B. Giúp mọi người đoàn kết
C. Giúp mọi người dễ dàng hợp tác với nhau.                              D. Cả ba đáp án trên.
Câu 9: Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa, tin tưởng nhau được gọi là:
A. liêm khiết.        B. công bằng.            C. giữ chữ tín.               D. lẽ phải.
Câu 10: Muốn giữ được lòng tin của mọi người thì ta cần làm gì sau đây
A. Làm tốt chức trách, nhiệm vụ.                                  B. Giữ đúng lời hứa.
C. Đúng hẹn trong mọi mối quan hệ.                             D. Ba đáp án trên đều đúng.
Câu 11: Người biết giữ chữ tín là người luôn coi trọng ... của mọi người đối với mình, biết trọng ... và tin tưởng nhau. Điền vào chỗ trống:
A. Thái độ, tình cảm.  B. Lòng tin, lời hứa.   C. Sự tôn trọng, lời hứa.     D. Lòng tin, thái độ.
Câu 12: Câu tục ngữ “Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay” nói đến điều gì?
A. Giữ chữ tín.   B. Lòng chung thủy.    C. Lòng trung thành.     D. Lòng vị tha.
Câu 13: Biểu hiện của giữ chữ tín là: 
A. nói một đằng làm một nẻo.                                                  B. giữ đúng lời hứa.
C. buôn bán hàng giả thu lợi nhuận cao.                                   D. luôn sai hẹn.
Câu 14: Phương án nào dưới đây là biểu hiện của người không biết giữ chữ tín?
A. Luôn đến hẹn đúng giờ.                                          B. Luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.
C.Là ca sỹ thường đến trễ trong các buổi diễn.           D. Luôn giữ đúng lời hứa với mọi người.
Câu 15: Theo em, học sinh nên làm gì để biết giữ chữ tín?
A. Phân biệt được đâu là hành vi giữ chữ tín và đâu là hành vi không giữ chữ tín.
B. Học tập và noi gương những người biết giữ chữ tín.
C. Thật thà, trung thực và tôn trọng người khác.              
D. Tất cả các ý trên.
Câu 16: Ý kiến nào sau đây nói về việc KHÔNG giữ chữ tín?
A. Quân tử nhất ngôn.                                           B. Nói lời phải giữ lấy lời.
C. Nói chín thì nên làm mười.                               D. Trăm voi không được bát nước xáo.
Câu 17: Phương án nào sau đây là biểu hiện của biết giữ chữ tín?
A. Không thực hiện được những điều đã cam kết trước đó.
B. Luôn có trách nhiệm với mỗi lời nói và việc làm của bản thân.
C. Luôn muốn người khác tin mình nhưng lại không bao giờ tin những người xung quanh.
D. Chỉ cần chú ý đúng hẹn với những người có địa vị xã hội.
Câu 18: Giữ chữ tín là: 
A. Biết giữ lời hứa                                                  B. Tin tưởng lời người khác nói tuyệt đối
C. Không trọng lời nói của nhau                            D. Không tin tưởng nhau
Câu 19: Người biết giữ chữ tín sẽ
A. Được mọi người tin tưởng     B. Bị lợi dụng.           C. Bị xem thường.     D. Không được tin tưởng.
Câu 20: Biểu hiện không có chữ tín là?   
 A. Hứa suông.                                                   B. Buôn bán hàng giả thu lợi nhuận cao.       
 C. Nói một đằng làm một nẻo.                         D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 21: Những hành vi nào phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hoá?
A. Buôn bán trao đổi cổ vật trái phép.                   B. Phá hoại di tích lịch sử.
C. Ăn trộm cổ vật.                                                 D. Tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử.
Câu 22: Những hành vi nào là vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá?
A. Phát hiện cổ vật thì giao cho cơ quan.
B. Giới thiệu có di sản văn hóa đất nước tới bạn bè quốc tế.
C. Khắc tên lên cột đình chùa cổ.
D. Nhắc nhở người xung quanh nên có ý thức bảo vệ di sản văn hóa.
Câu 23: Chúng ta cần làm gì khi phát hiện nhóm người có hành vi phá hoại khu di tích?
A. Báo cho cơ quan chức năng, ban quản lí khu di tích.
B. Mặc kệ không quan tâm.           
C. Tham gia cùng những người đó.
D. Quay video đăng lên mạng  mà không báo cáo ban quản lí khu di tích.
Câu 24: Ý nào dưới đây không phải là việc làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hoá?
A. Không lấy cắp cổ vật, đồ vật quý tại các di tích lịch sử.
B. Giữ gìn sạch đẹp cảnh quản tại các di tích, danh lam thắng cảnh.
C. Lôi kéo mọi người đánh nhau với những người có hành vi phá hoại di sản văn hóa.
D. Tuyên truyền, nhắc nhở mọi người giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa.
Câu 25: Đâu là di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam?
A. Quần thể danh thắng Tràng An.                              B. Nhã nhạc cung đình Huế.
C. Cố đô Huế.                                                              D. Chùa Hương.
Câu 26: Đâu là di sản văn hóa vật thể ở Việt Nam?
A. Nhã nhạc cung đình Huế.              
B. Múa rơi nước.         
C. Thánh địa Mỹ Sơn.          
D. Quan họ Bắc Ninh.
Câu 27. Khi biết giữ chữ tín, chúng ta sẽ?
A. nhận được sự tin tưởng của người khác.  
B. khó hợp tác với nhau trong công việc.
C. mất thời gian, công sức để thực hiện lời hứa .
D. chịu thiệt thòi vì bị người khác lợi dụng.
Câu 28. Hành động nào dưới đây là biểu hiện của giữ chữ tín?
A. Đến trễ so với thời gian đã hẹn.                        B. Hoàn thành nhiệm vụ được giao.
C. Lời nói không đi đôi với việc làm.                   D. Không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Câu 29. Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về chữ tín?
A. Học ăn, học nói, học gói, học mở.                   B. Chữ tín quý hơn vàng mười.      
C. Học bài nào, xào bài nấy.                                D. Lời nói gió bay.
Câu 30. Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề giữ chữ tín?
A. Giữ chữ tín là lối sống gây sự gò bó và khó chịu cho mọi người.
B. Giữ chữ tín giúp ta có thêm ý chí, nghị lực để hoàn thiện bản thân.
C. Chỉ những người trưởng thành mới cần giữ chữ tín, học sinh không cần.
D. Người giữ chữ tín sẽ bị người khác lợi dụng và phải chịu nhiều thiệt thòi.
Câu 31. Nhã nhạc cung đình Huế được xếp vào loại hình di sản văn hóa nào dưới đây?
A. Di sản văn hóa vật thể.     
B. Di sản văn hóa phi vật thể.    
C. Di sản văn hóa vật chất.
D. Di sản thiên nhiên.
Câu 32. Khi tìm được các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, các cá nhân có quyền và nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Cho, tặng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
B. Tự do mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
C. Thông báo kịp thời địa điểm phát hiện với cơ quan chức năng.
D. Sở hữu những di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được.
B. TỰ LUẬN     
Câu 1. Thế nào là di sản văn  hóa?    
Câu 2. Có mấy loại di sản văn hóa? Cho ví dụ về mỗi loại?              
Câu 3.Thế nào là giữ chữ tín? 
Câu 4. Biểu hiện của giữ chữ tín?   
Câu 5: Chúng ta cần làm gì để giữ chữ tín?
Câu 6: Di sản văn hoá có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của con người và xã hội? 
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